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                                                                                  THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa phục vụ hoạt động bán trú  
 tại trường Tiểu học Thống Nhất 

 
Kính gửi: Các công ty, hộ kinh doanh cung cấp hàng hoá phục vụ bán trú. 

 

Hiện nay, Trường Tiểu học Thống Nhất đang quan tâm đến thực phẩm, hàng 

hóa của các công ty và rất muốn có thêm thông tin chi tiết với các yêu cầu sau: 

1. Yêu cầu báo giá các mặt hàng đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn 

(Phụ lục đính kèm) 

Báo giá đã bao gồm các chi phỉ về thuế, phí, lệ phí (nếu cỏ), chi phí vận chuyển. 

Bên mua không phảỉ trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. Giá nhà cung ứng báo sẽ là 

giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Do vậy nhà cung ứng phải có 

trách nhiệm tính toán các khoản chi phí hợp lý vào giá. 

2. Các yêu cầu cụ thể về thực phẩm, hàng hoá cần đảm bảo theo báo giá của 

nhà cung ứng: 

2.1. Đối với thực phẩm 

Nhà cung ứng ngoài việc báo giá cụ thể, cần nêu chi tiết từng loại thực phẩm. 

Nhà cung ứng có thể chào giá các loại thực phẩm, có tỷ lệ dinh dưỡng tương đương 

hoặc tốt hơn. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá các loại thực phẩm, khác nhau 

nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu 

cầu của nhà trường. Đối với các sản phẩm tốt hơn, nhà cung ứng phải có bảng so sánh 

và tài liệu chứng minh đính kèm báo giá. Giá phải tương ứng với chất lượng thực 

phẩm theo yêu cầu dưới đây. Cụ thể: 

a) Yêu cầu đối với thịt, cả, thực phẩm tươi sống 

Thịt tươi sống, không có thuốc tăng trọng; các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn 

nhão, đàn hồi tốt, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay 

ra. Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Nước luộc thịt thơm, trong, váng 

mỡ to (khi luộc thịt). Cá tươi, không rỉ dịch, chảy nhớt. Màu sắc là màu đặc trưng của 

sản phẩm. Có mùi đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ. Đạt các tiêu chuẩn về an 

toàn toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. Đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y. 

b) Yêu cầu đối vởl rau, củ, quả 

Đạt các tiêu chuẩn về an toàn toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon. 

Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, 
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không có tạp chất, không biến đổi gen. Củ quả to, đều còn cứng tươi; không có chất 

kích thích..., chất bảo vệ thực vật, rau đảm bảo cung cấp theo mùa. 

Rau, củ, quả được sản xuất, cung cấp từ đơn vị đạt tiêu chuẩn VIETGAP; Cà 

chua đạt tiêu chuẩn OCOOP. 

c) Các sản phẩm từ trứng 

Trứng còn tươi, khi để soi dưới ánh đèn có buồng khí nhỏ, lòng đỏ tròn, không 

di động, nằm cân bằng ở giữa, lòng trắng trong suốt, cam hoặc hồng nhạt. Khi lắc nhẹ 

không có tiếng động. Trứng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đáp ứng yêu cầu vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

d) Các loại thực phẩm khác 

Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.2. Gạo 

- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, gạo phải trắng không mùi, không màu, không bị  

ẩm mốc. 

- Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.3. Đối với hàng hóa khác 

- Nhà cung ứng phải báo giá cụ thể, chi tiết từng loại hàng hóa, có nhãn mác 

hàng hoá (nếu có), xuất xứ của hàng hoá, nhà sản xuất cụ thể của hàng hoá, hạn sử 

dụng theo quy định của nhà sản xuất, hạn sử dụng còn lại phải > 2/3 hạn sử dụng. 

- Bao bì sản phẩm hàng hoá phải thể hiện đầy đủ thông tin về: nhãn mác sản 

phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin của nhà sản xuất. 

- Trường hợp hàng hoá không đáp ứng yêu cầu chất lượng do nguyên nhân của 

nhà sản xuất thì nhà cung ứng phải cung cấp thay thế hàng hoá mới đạt yêu cầu chất 

lượng và thu hồi sản phẩm lỗi, thờigian cung cấp thay thế hàng hoá mới không quá 01 

ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo. 

3. Yêu cầu về giao hàng 

- Địa điểm giao hàng: Tại bếp nấu ăn bán trú trường Tiểu học Thống Nhất, xã 

Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

- Thời gian giao hàng: Từ 6 giờ đến 6 giờ 15 phút 

Trường Tiểu học Thống Nhất trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp báo giá 

cung cấp các loại thực phẩm và gửi hồ sơ chào giá về nhà trường. 

- Địa chỉ: Phòng kế toán trường Tiểu học Thống Nhất trước ngày 26/3/2025.  

Hồ sơ chào hàng bao gồm các tài liệu sau: 

+ Hồ sơ năng lực: Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, mô tả khái quát năng 

lực kinh nghiệm của đơn vị cung ứng. 

+ Bảng báo giá các mặt hàng thực phẩm theo các nội dung yêu cầu báo giá trên. 
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Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia chào giá từ phía đơn vị cung cấp 

dịch vụ. Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Các CT, Hộ KD cung cấp hàng hoá phục vụ bán trú 
trên địa bàn; 
- Đăng Website TH Thống Nhất, 
- Lưu HS BT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan 
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DANH MỤC HÀNG HÓA, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  
THEO NHU CẦU CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2025 đến hết tháng 5/2025 
 

TT Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật chi tiết 

GẠO (Được đóng gói theo quy trình ISO, có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, có minh chứng 
tem mác rõ ràng có truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), ghi rõ ngày, tháng đóng gói, hạn sử 
dụng)  

1 Gạo tẻ BC 15 loại 1 Kg 900 
Không nấm mốc, không chất bảo quản, 
không mối mọt 

HÀNG KHÔ VÀ GIA VỊ  

1 Đường trắng COBA Kg 5 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

2 Bột canh vifon 900g Kg 15 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

3 Hạt nêm Aj-ngon Kg 12 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

4 Nước mắm Đệ Nhị Lít 20 Đảm bảo tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

5 Dầu ăn Simply 5l Lít 70 Đảm bảo tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

6 Bột chiên giòn Kg 10 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

7 Muối trắng Kg 8 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

8 Ngũ vị hương Gói 40 
Khô, không bết, không chảy nước, đảm bảo 
tối thiểu 2/3 hạn sử dụng 

9 Gia vị kho tàu Gói 60 Nguyên vẹn, tối thiểu 2/3 hạn sử dụng. 

RAU, CỦ, QUẢ CÁC LOẠI (Được đóng gói theo quy trình ISO, Vietgap, có minh chứng tem 
mác rõ ràng có truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), ghi rõ ngày, tháng đóng gói, hạn sử 
dụng)  

1 Cà chua Kg 14 
Quả to đều chín đỏ không thối, không biến đổi 
gen, không có chất kích thích,chất bảo quản 
thực vật 

2 Tỏi khô Kg 1,5 
Củ to, khô, không dập nát không có dấu hiệu 
đã mọc mầm 

3 Rau Cải ngọt  Kg 35 
Quả đều, không thối, không sâu, không biến 
đổi gen, không có chất kích thích, chất bảo 
quản thực vật. 

4 Bí xanh  Kg 112 
Quả to đều trên dưới, không thối, ong châm, 
không biến đổi gen, không có chất kích thích, 
chất bảo vệ thực vật. 

5 Rau mồng tơi Kg 35 
Tươi, ngon, không bị dật nát, không sâu,  
không có lá úa, không có chất kích thích, chất 
bảo quản thực vật 
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6 Bí đỏ  Kg 112 
Quả to đều trên dưới, không thối, không biến 
đổi gen, không có chất kích thích, chất bảo vệ 
thực vật 

7 Khoai tây Kg 70 
Củ đều, không héo, không thối, không mọc 
mầm, không có chất bảo quản. 

THỦY, HẢI SẢN CÁC LOẠI (Được đóng gói theo quy trình ISO, có hồ sơ công bố chất lượng 
sản phẩm, có minh chứng tem mác rõ ràng có truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), ghi rõ 
ngày, tháng đóng gói, hạn sử dụng)  

1 Cá rô phi lê  Kg 60 
Đều con, tươi sống, không ươn, không có mùi 
lạ, không có hoá chất độc hại khác 

2 Tôm biển (90-100 con/kg) Kg 98 
Đều con, tươi sống, không ươn, không có hoá 
chất độc hại khác 

4 Tép Kg 10 
Đều con, tươi sống, không ươn, không có hoá 
chất độc hại khác 

THỊT GIA CẦM CÁC LOẠI (Được đóng gói theo quy trình ISO, có hồ sơ công bố chất lượng 
sản phẩm, có minh chứng tem mác rõ ràng có truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), ghi rõ 
ngày, tháng đóng gói, hạn sử dụng)  

1 Thịt mông lẫn mỡ Kg 196 

Thịt đã qua kiểm dịch. Thịt tươi, sống, không 
sử dụng chất bảo quản, không mắc bệnh dịch 
(hoặc chết), đảm bảo thời gian hết tác dụng 
của thuốc tiêm phòng. 

2 Thịt băm Kg 122 

Thịt đã qua kiểm dịch. Thịt tươi, sống, không 
sử dụng chất bảo quản, không mắc bệnh dịch 
(hoặc chết), đảm bảo thời gian hết tác dụng 
của thuốc tiêm phòng. 

3 Chả lợn Kg 70 
Chả làm từ thịt lợn đảm bảo tiêu chuẩn, không 
có phụ gia, không có chất bảo quản. 

4 Gà công nghiệp bỏ đầu Kg 161 

Thịt đã qua kiểm dịch. Thịt tươi, sống, không 
sử dụng chất bảo quản, không mắc bệnh dịch 
(hoặc chết), đảm bảo thời gian hết tác dụng 
của thuốc tiêm phòng. 

TRỨNG GIA CẦM CÁC LOẠI (Được đóng gói theo quy trình ISO, có hồ sơ công bố chất 
lượng sản phẩm, có tem mác rõ ràng có truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), ghi rõ ngày, 
tháng đóng gói, hạn sử dụng)  

1 Trứng gà Quả 1050 

Trứng tươi, mới, không có mùi lạ, vỏ tròn, 
không bị méo mó, lòng trắng trong không bị 
loãng quá, lòng đỏ có màu đặc trưng. Không 
bị loãng 

2 Trứng chim cút  Quả 4550 

Trứng tươi, mới, không có mùi lạ, vỏ tròn, 
không bị nứt, vỡ; lòng trắng trong không bị 
loãng quá; lòng đỏ có màu đặc trưng, không 
bị loãng. Trứng đã bóc vỏ. 

THỰC PHẨM KHÁC 

1 Đậu rán Cái 1050 
Đậu mới làm, vàng đều, không có chất bảo 
quản, không có mùi, vị lạ. 
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CHẤT ĐỐT 

1 Ga (Bình 12kg) Bình 12 
Ga và bình chứa ga phải đảm bảo tiêu chuẩn 
về quy cách, chất lượng theo quy định hiện 
hành 

 



7 
 

 


